
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

Số:            /TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 6 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng 

BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
(Số liệu tính đến 30/6/2026)   

                   Đơn vị tính: Đồng

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Số 
lao 

động

 Tổng số chậm 
đóng bao gồm lãi 

 Số 
tháng
chậm 
đóng 

Ghi 
chú

1 VP BHXH tỉnh

1 CA0014A Hộ Kinh Doanh Cá 
Thể Đức Thịnh

Số 01, đường Nguyễn 
Đình Chiểu, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

            
91.952.884 

         
79  

2 CZ0007Z Ẩm Thực Thế Kỷ 
Cà Mau

Số 70, đường Trần 
Văn Thời, phường 
Tân Thành,  tỉnh Cà 
Mau

            
95.115.488 

         
23  

3 EA0003A
HTX  dịch vụ vận 
tải thủy bộ Minh 
Hải

Số 119C, Cao Thắng, 
khóm 7, phường Lý 
Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

4            
73.087.137 

         
15  

4 EA0004A Hợp Tác Xã Hưng 
Phát

ấp Bà Điều, phường 
Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

            
40.216.846 

         
79  

5 EZ0007Z Hợp tác xã vận tải 
Nasco Cà Mau

MG1-32 đường Lê 
Duẩn, khóm 5, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

2            
42.256.193 

         
10  

6 KQ0107Z
Hộ kinh doanh 
Familys Cake (Chủ 
hộ)

Số 97A đường Tôn 
Đức Thắng, khóm 8, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1              
9.305.662 

         
11  

7 KQ0163Z Hộ kinh doanh Ảnh 
Khánh (Chủ hộ)

Số 298, Nguyễn Công 
Trứ, Khóm 8, Phường 
Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà 
Mau

1              
6.354.553 

           
9  

8 KQ0164Z Hộ kinh doanh Việt 
Trung (Chủ hộ)

Số 149A, Nguyễn Tất 
Thành, Khóm 1, 
Phường Lý Văn Lâm, 
Tỉnh Cà Mau

1              
6.354.553 

           
9  



2

9 KQ0165Z
Hộ kinh doanh 
Trường Sơn (Chủ 
hộ)

Số 21, Khóm Xóm 
Lớn, Phường Lý Văn 
Lâm, Tỉnh Cà Mau

1              
6.354.553 

           
9  

10 Q60036Z
Công Ty TNHH 
Khánh Tấn Store 
(Người quản lý)

Số 188, Đường Lý 
Văn Lâm, Khóm 2, 
Phường An Xuyên, 
Tỉnh Cà Mau

1              
8.544.349 

           
6  

11 Q60048Z

Công ty TNHH 
MTV kinh doanh 
xây dựng Tân Tiến 
Phát (Người Quản 
lý)

Số 8A, đường Lộ 
Mới, khóm 2, phường 
Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

1              
9.305.662 

           
9  

12 Q60050Z
Công Ty TNHH 
MTV XD Mỹ Kim 
(Người Quản lý)

Số 01, Rạch Ông tơ, 
Khóm 2, Phường Tân 
Thành, Tỉnh Cà Mau

1              
7.901.177 

           
6  

13 Q60079Z

Công Ty TNHH 
Dịch Vụ Tư Vấn 
Lâm Nghiệp Cà 
Mau (Người Quản 
lý)

Số 49/3, Hùng 
Vương, khóm 20, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1            
21.240.000 

           
6  

14 TA0007A Cty CP Tư vấn TK 
Xây dựng Cà Mau

197 , Lý Thường 
Kiệt, khóm 3 , 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
393.123.879 

         
79  

15 TA0025A Cty TNHH XD 
Quang Tiền

Số 138B, đường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

12       
4.496.044.567 

         
45  

16 TA0031A Cty TNHH CNTH 
Minh Khôi

Số 121, đường Lý 
Thường Kiệt, khóm 4, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
43.679.108 

         
24  

17 TA0062A CTy  Cổ Phần  
Nam Bắc - TPCM

Đường D7, Khu đô 
thị Bạch Đằng, ấp Bà 
Điều, phường Lý Văn 
Lâm, tỉnh Cà Mau

          
281.604.492 

         
77  

18 TA0104A
Cty TNHH MTV 
XD - QC - DV - 
TM Gia Phú

Số 83, Hồ Trung 
Thành, khóm 3, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
104.501.975 

         
79  

19 TA0116A Cty TNHH Xây 
Dựng Trung Thu

135/63 Lý Thường 
Kiệt, khóm 4, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

          
187.875.137 

         
79  

20 TA0123A Cty TNHH Trường 
Đào Tạo Quản Lý 

99 Phan Ngọc Hiển, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

            
36.815.212 

         
79  



3

Doanh Nghiệp Cà 
Mau

21 TA0128A Cty TNHH Trường 
Thịnh

39,41, Khu tây Nam, 
K2, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

5            
46.062.892 

           
6  

22 TA0142A Cty TNHH TM - 
DV Trường Phát

174 Đường 3 tháng 2 
,K8, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

1            
10.760.715 

           
7  

23 TA0150A
Cty TNHH Xây 
Dựng Tân Việt 
Cường

N19, khu dân cư Bạch 
Đằng(Nam Bắc), 
phường Lý Văn Lâm,  
tỉnh Cà Mau

          
601.787.077 

         
79  

24 TA0152A
Cty CP TM DV & 
XNK Huỳnh 
Hương

ấp Thị Tường A, xã 
Hưng Mỹ, tỉnh Cà 
Mau

       
3.137.623.407 

         
79  

25 TA0164A Cty TNHH 1TV 
Thái Hoàng

354B, Nguyễn Trãi, 
Khóm 4, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

          
137.774.479 

         
79  

26 TA0166A Cty TNHH ánh 
Dương

Khóm 3, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau           

176.751.736 
         
79  

27 TA0172A
Cty TNHH TV & 
Xây Dựng Chí 
Cường

15, Đường Nguyễn 
Việt Khái, phường 
Tân Thành,  tỉnh Cà 
Mau

          
293.149.742 

         
79  

28 TA0174A Cty TNHH Thủy 
Sản Vũ Linh

ấp Cây Trâm, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

          
337.871.110 

         
79  

29 TA0179A Cty TNHH Thủy 
Sản Trọng Nhân

751, Lý Thường Kiệt, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1          
918.797.654 

         
79  

30 TA0185A Cty TNHH XD - 
DV - TM An Thịnh

Số 16 , 17, đường 
Nguyễn Bình, Khu 
Đô thị mới Tài Lộc, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

            
74.049.474 

         
79  

31 TA0186A
Cty TNHH TV TK 
- Xây Dựng Quốc 
Khánh

Số 3A, Châu Văn 
Đặng, khóm 7, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
283.334.516 

         
79  

32 TA0202A Công ty CP tư vấn 
xây dựng Đông Hải

Số 88, đường Huỳnh 
Ngọc Điệp, khóm 5, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

2            
33.089.129 

           
7  



4

33 TA0203A Công ty TNHH TV 
XD An Phước

Đường N13, KĐT 
Bạch Đằng, ấp Bà 
Điều, phường Lý Văn 
Lâm, tỉnh Cà Mau

          
103.699.845 

         
79  

34 TA0204A
Công ty cổ phần 
quốc tế JBICHEM 
Cà Mau

ấp Hòa Trung, xã 
Lương Thế Trân, tỉnh 
Cà Mau

          
245.437.992 

         
79  

35 TA0216A
Công ty TNHH 
1TV  TM - DV - 
XNK Tây Bắc

Số 220A, Nguyễn 
Đình Chiểu, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

          
303.171.698 

         
79  

36 TA0220A Công ty TNHH 
Đồng Hợp Phát

Số 50, Nguyễn Đình 
Thi, khóm 8, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

            
40.979.786 

         
79  

37 TA0223A
Công ty TNHH 
Nhà hàng - Khách 
sạn Best CM

Số 463C, Nguyễn 
Trãi, khóm 4, phường 
An Xuyên,  tỉnh Cà 
Mau

          
170.992.492 

         
79  

38 TA0226A
Công ty TNHH XD 
TM&DV Biển 
Đông

Số 79B, Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Lý 
Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

            
56.992.704 

         
79  

39 TA0240A
CN Công ty TNHH 
vận tải Chú Chính 
Hòa Hiệp

Đường Tôn Đức 
Thắng, Khóm 5, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
256.063.209 

         
40  

40 TA0259A
Công ty TNHH TM 
& DV vệ sinh 
OSIN GROUP

199 Trần Văn Thời, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
84.817.061 

         
79  

41 TA0265A

Công ty TNHH 
Thương mại - Dịch 
vụ - Xây dựng Gia 
Bảo

Số 96/19 đường Rạch 
Chùa, khóm 3, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

            
59.358.938 

         
79  

42 TA0266A

Công ty TNHH 
MTV tư vấn thiết 
kế xây dựng Tân 
Tài

Đường Trần Văn Ơn, 
khóm 7, phường Lý 
Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

          
147.009.167 

         
79  

43 TA0268A
Công ty TNHH 
thương mại dịch vụ 
An Phước

Số 137, đường 3/2, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

7            
73.983.715 

           
8  

44 TA0273A
Công ty TNHH 
thương mại dịch vụ 
XD Giang Hà

Số 178C, Đường 
19/5, khóm 1, phường 
Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

          
237.161.069 79  



5

45 TA0274A
Công ty TNHH 
thương mại dịch vụ 
XD Quốc Thịnh

Số 163, Nguyễn Tất 
Thành, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

            
73.321.452 56  

46 TA0276A
Công ty TNHH 
1TV xây dựng Đại 
Lợi

73 khu Đô Thị Hoàng 
Tâm, ấp bào Sơn, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

6          
116.330.183 15  

47 TA0293A

Chi nhánh Công ty 
Trách nhiệm hữu 
hạn Một thành viên 
Phước Hưng An 
Toàn

Lý Thường Kiệt, 
Khóm 5, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
42.216.070 63  

48 TA0294A Cty TNHH Nguyễn 
Huỳnh

Số 63, Trần Quang 
Diệu, K6, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

          
333.632.969 79  

49 TA0304A

Cty TNHH MTV 
TMDV Đại An 
Phát (Đai - IChi 
Life)

Số 15, Lý Bôn, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
39.403.558 72  

50 TA0306A
Cty TNHH MTV 
Tư Vấn & Dịch Vụ 
Tín Nghĩa

số 13,14 lô D Đường 
Số 4, Khu Nhà Ở 
CBNV Bưu Điện, ấp 
Bà Điều, phường Lý 
Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

          
199.613.387 79  

51 TA0311A
Cty TNHH Tư Vấn 
Xây Dựng Trường 
Sơn

Số 27, Châu Văn 
Đặng, K7, phường 
Tân Thành,  tỉnh Cà 
Mau

          
339.679.852 79  

52 TA0322A Cty TNHH TM DV 
Sản Xuất Nhật Hòa

Số 2B, Quang Trung, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

            
57.522.458 65  

53 TA0327A
Cty TNHH TV Báo 
Cáo Phương 
Nguyên

số 394, Đường Huỳnh 
Thúc Kháng, phường 
Hòa Thành, tỉnh Cà 
Mau

13          
693.765.603 32  

54 TA0330A
Cty TNHH MTV 
Thiết Bị Máy Văn 
Phòng Chí Quang

Số 109, đường Trần 
Văn Phán, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

2            
53.150.591 16  

55 TA0332A
Cty TNHH MTV 
TM Dịch Vụ 
Nguyên Chương

Số 149D, Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 
Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

            
87.245.579 79  



6

56 TA0334A
Cty TNHH MTV 
TM Dịch Vụ Vận 
Tải Hòa Hiệp

Đường Tôn Đức 
Thắng, khóm 5, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
243.026.805 78  

57 TA0342A

Cty TNHH Xây 
Dựng Và Cung ứng 
Vật Liệu Xây Dựng 
Trung Hoa

Số 27, ấp Xóm Lớn, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

              
6.275.898 9  

58 TA0343A
Cty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ 
Thịnh Phát Cà Mau

Số 184 Ngô Gia Tự, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

          
458.360.115 79  

59 TA0347A
Cty TNHH Xây 
Dựng - Đo Đạc 
Quang Minh

Số 179A, Ngô Quyền, 
Khóm 13, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

2            
24.492.178 8  

60 TA0351A Cty TNHH MTV 
Thủy Sản Anh Huy

Số 94, ấp Thạnh 
Điền, phường Lý Văn 
Lâm,  tỉnh Cà Mau

          
493.290.204 79  

61 TA0355A
Công ty TNHH 
MTV vi tính Trần 
Trung

Số 82, Nguyễn Trãi, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

1            
56.230.379 35  

62 TA0358A
Cty TNHH XNK 
Sản Xuất Chế Biến 
Gỗ Cà Mau

ấp 8, Xã Khánh An, U 
Minh, Cà Mau ( nhận 
thư 153, Nguyễn Trãi, 
P9, TPCM

       
1.304.555.538 79  

63 TA0363A Cty TNHH Phát 
Thành Cà Mau

Quốc lộ 1A, ấp Bà 
Điều, phường Lý Văn 
Lâm,  tỉnh Cà Mau

            
62.666.099 79  

64 TA0364A
Cty TNHH TM 
Dịch Vụ Đại Phát 
Cà Mau

Số 499, Đường Trần 
Văn Thời, K4, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
56.792.228 79  

65 TA0367A
Công ty TNHH 
MTV sơn PU Ngọc 
Tiền

Số 127, Lý Văn Lâm, 
khóm 2, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

            
56.749.817 79  

66 TA0374A

Cty TNHH 
TM&DV Công 
Nghệ Truyền 
Thông Bảo Tín

Số 46/5, Lý Thường 
Kiệt, Khóm 4, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1            
14.658.419 11  

67 TA0375A
Công ty TNHH 
khảo sát thiết kế 
XD Long Hải

Số 1, Đường Châu 
Văn Đặng, phường 
Tân Thành, Tỉnh Cà 
Mau

2            
19.844.661 7  

68 TA0403A Công ty TNHH TM 
DV AQUABEST

Số 99A, Nguyễn Tất 
Thành, ấp Bà Điều, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

2            
23.376.794 6  



7

69 TA0405A Công ty TNHH 
Hưng Đại Nghiệp

Số 13, 14 Lô D, 
đường số 4_ Khu nhà 
ở CB,NV phường Lý 
Văn Lâm tỉnh Cà 
Mau

          
108.537.692 79  

70 TA0408A Công ty TNHH sữa 
bò tươi Việt Nam

Số 8D, khu tập thể 
ngân hàng, Nguyễn 
Trãi, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

            
68.049.278 79  

71 TA0418A

Công ty cổ phần 
TV TK XD DV Đại 
Tiến Nam - Chi 
nhánh Cà Mau

Số 30/04, Lâm Thành 
Mậu, khóm 4, phường 
An Xuyên,  tỉnh Cà 
Mau

          
285.773.571 70  

72 TA0427A
Công ty TNHH 
Dịch vụ Du lịch 
HAPPY TOURIST

Đường Trần Ngọc 
Hy, Khu đô thị 
Licogi, khóm 6, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

            
94.661.806 79  

73 TA0434A
Cty CP Giáo Dục 
Đào Tạo Minh 
Khôi

Số 503E, Trần Văn 
Thời, Khóm 4, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

2          
120.684.737 23  

74 TA0443A
Cty TNHH MTV 
TM và DV QC Chí 
Cường

đường Võ Văn Tần , 
khóm 6, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

            
34.122.766 79  

75 TA0444A
Cty TNHH MTV 
Xây Dựng Năm 
Thủy

Số 42, Đường 18, 
phường Lý Văn Lâm, 
Tỉnh Cà Mau.

2            
21.521.628 7  

76 TA0445A Cty TNHH DTC
Số 245, Nguyễn Trãi, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
66.781.013 79  

77 TA0449A Cty TNHH TM - 
DV Huỳnh Gia

Số 127, Trần Hưng 
Đạo, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

            
21.455.210 37  

78 TA0451A Cty TNHH MTV 
Gen Cà Mau

Số 57,59 Trần Hưng 
Đạo, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

            
79.693.551 79  

79 TA0463A
Cty TNHH MTV 
TMDV Xây Dựng 
Việt Bắc Cà Mau

Sô 52, Đường số 11B, 
Khu Đô Thị Tài Lộc, 
phường Lý Văn Lâm,  
tỉnh Cà Mau

            
39.244.549 63  

80 TA0467A
Cty TNHH MTV 
SX và TM Triều 
Tân I

Số 219, Lê Lợi, 
Khóm 1, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

1          
155.070.094 79  
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81 TA0472A

Cty CP Thương 
Mại Dịch Vụ Đầu 
Tư Xây Dựng Vạn 
Lợi

Số 250, Lý Văn Lâm, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

2          
265.841.590 75  

82 TA0480A
Cty TNHH Đầu Tư 
Xây Dựng Đồng 
Khởi

Số 40, Nguyễn Thị 
Nho, Khóm 5, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
43.057.552 79  

83 TA0484A

Cty TNHH Sản 
Xuất Thương Mại 
Nông Lâm Thủy 
Sản Cà Mau

Ấp 8, xã Khánh An, 
tỉnh Cà Mau           

204.539.796 79  

84 TA0487A Cty TNHH MTV 9 
Bắp

Số 24, Lý Thường 
Kiệt, Khóm 5, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
46.874.962 79  

85 TA0513A
Cty TNHH Tư vấn 
thiết kế xây dựng 
Thiên Tân

Khóm cái nai, phường 
Hòa Thành, tỉnh Cà 
Mau

          
240.802.034 62  

86 TA0518A
Cty TNHH MTV 
DV-TM Xây dựng 
Thái Ngọc Châu

Số 22 Trần Bình 
Trọng, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

3            
88.912.518 17  

87 TA0520A Công ty TNHH Mai 
Thành Vương

362A Lý Thường 
Kiệt, Khóm 2, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
109.505.368 61  

88 TA0527A
CTy TNHH Xây 
dựng Đại Lộc Cà 
Mau

Ấp 6, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau 1            

40.734.557 26  

89 TA0536A
Cty TNHH Đầu tư 
thương mại dịch vụ 
Nam Tín

Số 699 Quốc Lộ 1A, 
Ấp Bà Điều, phường 
Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

1          
163.132.888 79  

90 TA0542A
Cty TNHH dược 
phẩm Quang Minh 
Cà Mau

Số 99A Lý Thường 
Kiệt, khóm 7, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

1            
64.789.003 32  

91 TA0545A
Cty TNHH Ngoại 
ngữ E.I.S Tại Cà 
Mau

153, Nguyễn Trãi, 
khóm 2, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

            
28.209.272 63  

92 TA0546A Cty TNHH MTV 
Lý Công Danh

Số 141B, Lý thường 
Kiệt, khóm 4, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

            
25.549.815 24  

93 TA0549A
Cty TNHH MTV 
TM XD Hoàng 
Dũng Cà Mau

Số 333, đường 
Nguyễn Công Trứ, 1            

13.734.772 9  
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phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

94 TA0573A Cty TNHH MTV 
Men Building

Số 726 đường Lý Văn 
Lâm, khóm 6, phường 
An Xuyên,  tỉnh Cà 
Mau

1            
50.791.449 20  

95 TA0574A Cty TNHH quảng 
cáo Quốc Hùng

400 Lý Thường Kiệt, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
33.799.666 71  

96 TA0578A
Cty TNHH MTV 
VENUS BEAUTY 
ACADEMY

Số 42, Trần Hưng 
Đạo, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

              
3.351.394 79  

97 TA0584A
CTy TNHH 
TMDV&DL Vui-
Vui Hospitality

Số 13, Trần Quang 
Diệu, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

          
124.717.459 77  

98 TA0590A DNTN Tuấn 
Kiệt(Hoa)

Đường số 6, khu Tây 
Nam, Ngô Quyền, 
Khóm 2, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

          
103.527.644 72  

99 TA0595A
Công ty TNHH 
MTV thiết bị điện 
Thiên Quang

Số 34B1, đường H2, 
khu đô thị mới 
Licogi, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

          
204.511.581 16  

100 TA0597A
Cty TNHH MTV 
thương mại dịch vụ 
Hoàng Gia Hải

Đường Võ Văn Tần, 
khu đô thị mới, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

          
111.154.047 51  

101 TA0600A Cty TNHH Đo đạc 
- Bản đồ Sao Nam

Số 394/4 Nguyễn 
Trãi, khóm 6, phường 
An Xuyên,  tỉnh Cà 
Mau

            
52.303.574 53  

102 TA0603A
Cty TNHH MTV 
Dịch vụ thương mại 
Đức Tính

Số 140, đường 
Nguyễn Tất Thành, 
khóm 1, phường Lý 
Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

            
18.084.750 79  

103 TA0609A Cty TNHH MTV 
xây dựng Lộc Hân

Số 27, đường Lưu 
Hữu Phước, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

1            
29.303.093 19  

104 TA0616A
Cty TNHH tư vấn 
và đầu tư - xây 
dựng Phương Nam

Số 84, Trần Hưng 
Đạo, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

            
70.002.468 79  

105 TA0621A
Cty TNHH MTV 
dịch vụ thương mại 
Trúc Linh

Đường số 7, khóm 3, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

1            
31.310.214 24  
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106 TA0625A
Cty TNHH dịch vụ 
tư vấn kế toán Anh 
Khoa

Số 02, Liên Kế 5, Hồ 
Tùng Mậu, khóm 6, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

1            
12.339.845 8  

107 TA0634A Cty cổ phần La Hỷ
362 Lý Thường Kiệt, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
24.379.355 59  

108 TA0637A DNTN ẩm thực Lộc 
Phát

157 Nguyễn Tất 
Thành, phường Lý 
Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

              
8.739.335 79  

109 TA0641A
Văn phòng công 
chứng Cao Thị 
Kiều Diễm

Số 01, Nguyễn Tất 
Thành, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm,  
tỉnh Cà Mau

3            
36.788.569 8  

110 TA0648A
Công ty CP công 
nghệ và kỹ thuật 
Ánh Dương

Số 75, đường Lê Thị 
Bái , khóm 6, phường 
An Xuyên, tỉnh Cà 
Mau

          
166.753.931 78  

111 TA0650A Công ty TNHH Mỹ 
Nhật Hàn

Số 38, Lý Bôn, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

              
4.548.605 79  

112 TA0652A

Công ty TNHH xây 
dựng-dịch vụ và 
thương mại Nguyễn 
Thành Đạt

Số 05, Lương Thế 
Trân, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm,  
tỉnh Cà Mau

2            
31.730.587 10  

113 TA0655A
Công ty TNHH 
TMDV sản xuất 
Thiên Mã

Số 04, Lý Thái Tôn, 
Khóm 4, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

            
41.258.840 71  

114 TA0662A
Công ty TNHH tư 
vấn dịch vụ Điệp 
Nguyễn

Số 51/13 đường Phan 
Ngọc Hiển, khóm 3, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

            
45.690.053 59  

115 TA0668A
Công ty TNHH tư 
vấn thiết kế xây 
dựng Sông Đốc

Khóm 7, xã Sông 
Đốc, tỉnh Cà Mau 1          

129.623.445 71  

116 TA0669A

Cty TNHH MTV 
Đầu tư Phát Triển 
GTVT Nhà Đất Tân 
Tạo

Số 59A, đường Hùng 
Vương, khóm 4, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
87.225.753 43  

117 TA0672A
CN số 1 Công ty 
TNHH Hóa Dầu 
N.P.N

Quốc lộ 1A, ấp Cây 
Trâm, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

          
128.916.871 79  

118 TA0682A

Công ty TNHH 
MTV thương mại 
dịch vụ xây dựng 
Thái Nam

Số 2, liên kế 5, khu 
bến vật liệu khóm 6, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

          
111.498.513 79  
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119 TA0683A
Công ty cổ phần 
xây dựng Trung 
Đoàn

Ấp Rạch Chèo, xã 
Nguyễn Việt Khái, 
tỉnh Cà Mau

7          
985.887.203 48  

120 TA0684A Công ty TNHH xây 
dựng Phú Thịnh

Số 17 Đinh Tiên 
Hoàng, khóm 2, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

          
203.455.155 78  

121 TA0696A
Công ty TNHH 
MTV vận tải 
Nguyễn Khải

Số 8/1A Lý Thường 
Kiệt, khóm 5, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

            
24.638.992 60  

122 TZ0024Z
CTy CP TM 
XNKTS Thanh 
Đoàn

Số 01A, đường 
Trương Phùng Xuân, 
khóm 7,  Phường Lý 
Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

32       
1.463.681.267 18  

123 TZ0031Z CTy CP Thực phẩm 
TS XK Cà Mau

ấp Năm Đảm, xã 
Lương Thế Trân, tỉnh 
Cà Mau

    
10.162.976.230 136  

124 TZ0061Z
CTy TNHH 1TV 
Tư vấn-Giám sát 
XD Cà Mau

Số 29, Trần Hưng 
Đạo, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

4          
247.769.392 40  

125 TZ0069Z Cty TNHH Nhật 
Đức Cà Mau

số 234,Cây Trâm, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

       
2.964.232.625 153  

126 TZ0081Z Cty Cổ Phần Thực 
Phẩm Đại Dương

Số: 999 ấp Năm Đảm, 
xã Lương Thế Trân, 
tỉnh Cà Mau

       
8.503.453.059 186  

127 TZ0092Z Công ty TNHH 
Anh Khoa

Số 335A đường Lý 
Thường Kiệt, khóm 9, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

98          
895.040.357 7  

128 TZ0096Z Cty CP Dược Việt 
Hùng

Số 10 Hải Thượng 
Lãn Ông, Khóm 7, 
phường Hòa Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
339.020.253 83  

129 TZ0106Z Cty CP CBTS XNK 
Hòa Trung

ấp Hoà Trung , xã 
Lương Thế Trân, tỉnh 
Cà Mau

25          
739.617.380 25  

130 TZ0116Z Cty TNHH CBTS 
XNK Minh Châu

ấp Hòa Trung , xã 
Lương Thế Trân, tỉnh 
Cà Mau

       
1.877.706.089 173  

131 TZ0147Z
Công ty CP Kinh 
doanh chế biến 
Thủy sản và Xuất 

Số 444, Lý Thường 
Kiệt, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

    
30.907.291.972 87  
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nhập khẩu Quốc 
Việt

132 TZ0148Z
Cty TNHH 1TV 
Công nghiệp Tàu 
thủy Cà Mau

ấp Xóm Lớn Trong, 
xã Năm Căn, tỉnh Cà 
Mau

       
3.404.788.345 94  

133 TZ0150Z
Công ty TNHH 
MTV XD TM Thái 
Dương

Cống Kinh Mới, K3, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

          
230.962.557 105  

134 TZ0166Z Công ty CP Bê 
Tông Sài Gòn

Số 250 Lý Văn Lâm, 
K6, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

1          
642.572.492 60  

135 TZ0179Z
Công ty TNHH 
thương mại dịch vụ 
ACB

Số 888, đường Lý 
Thường Kiệt, Khóm 
9, phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
121.620.292 107  

136 TZ0185Z Cty TNHH Khánh 
Nguyễn Cà Mau

Lý Thường Kiệt, 
Khóm 3, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

          
120.797.701 110  

137 TZ0186Z Chi Nhánh Ẩm 
Thực Làng Việt

Số 113 Ngô Quyền, 
K2, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

          
245.852.038 107  

138 TZ0199Z Cty TNHH MTV 
SX TMDV - PCM

ấp Tắc Thủ, xã Hồ 
Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau             

80.958.170 95  

139 TZ0217Z
Cty TNHH XD TM 
DV Điện Lạnh An 
Thịnh Phát

Số 192, Đường 3/2, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
20.515.861 98  

140 TZ0219Z
Cty TNHH MTV 
TMDV Nguyên 
Công Bằng

Số 18, Cống Kinh 
Mới, K4, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

            
18.459.074 99  

141 TZ0237Z
Cty TNHH MTV 
Tư Vấn Đầu Tư 
Xây Dựng Bảo Hân

Số 238 Phan Bội 
Châu, khóm 4, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1            
25.243.966 19  

142 TZ0256Z
Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Tân Nhất Kiến

Số 175, đường Ngô 
Gia Tự, khóm 5, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

          
195.874.102 80  

143 TZ0257Z

Công ty TNHH Sản 
Xuất - Thương Mại 
Xây Dựng Phúc 
Thịnh

403 Châu Văn Liêm, 
khóm 3, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

          
300.774.270 82  

144 TZ0261Z Công ty TNHH 
Phát triển Công 

118C, Trương Phùng 
Xuân, phường Lý           

171.178.976 76  



13

Nghệ Thủy Sản 
Biển Đông

Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

145 TZ0276Z
Cty TNHH MTV 
TM Và DV Cơ khí 
Thành Lợi

Số 292, đường Lý 
Văn Lâm, khóm 1, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

2          
216.120.796 62  

146 TZ0282Z
Cty TNHH MTV 
Tư Vấn Dự Án Như 
Anh

354B Nguyễn Trãi, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

            
39.545.874 92  

147 TZ0292Z

Công ty CP 
Thương mại và 
Dịch vụ Ẩm thực 
Ngon

Số 37 Hùng Vương, 
khóm 3, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
69.725.862 64  

148 TZ0298Z
Công ty TNHH TM 
& DV An Phát Cà 
Mau

Số 209 Lý Thường 
Kiệt, khóm 9, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

2          
353.079.110 29  

149 TZ0303Z Công ty TNHH 
Trần Khánh Ngọc

Số 57, đường Nguyễn 
Văn Biên, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

              
4.495.892 38  

150 TZ0310Z DNTN Thủy sản 
Diễm Mi

ấp Xóm Chùa, 
phường Hòa Thành, 
tỉnh Cà Mau

              
3.627.561 89  

151 TZ0313Z
Công ty TNHH 
Thủy sản Khánh 
Phát

Số 52, ấp Cây Trâm, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
443.198.432 77  

152 TZ0317Z

Công ty TNHH 
MTV Xây dựng 
Thương mại Dịch 
vụ Cà Mau

127 Ngô Gia Tự, 
khóm 5, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
12.781.744 65  

153 TZ0319Z

CN Công ty TNHH 
MTV Thiên Kim 
Phú Quốc - Thiên 
Kim Cà Mau

Số 37 Nguyễn Du, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
35.209.639 92  

154 TZ0338Z
Công ty TNHH 
Dịch Vụ Chấn 
Phong

Số 61A, đường 30/04, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
20.580.657 79  

155 TZ0339Z
Công ty TNHH Tư 
vấn xây dựng Thịnh 
Phước Thành

Số 01 đường Ngô Gia 
Tự, Phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
21.722.652 88  

156 TZ0349Z Công ty Cổ phần 
Cảng Năm Căn

Khóm Hàng Vịnh, xã 
Năm Căn, tỉnh Cà 
Mau

11       
3.950.528.573 87  
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157 TZ0350Z Cty CP CB&XNK 
TS CADOVIMEX

Ấp Đầm Cùng, xã Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau     

21.571.411.928 87  

158 TZ0358Z
Công ty TNHH 
Một thành viên 
Nhật Phát

Số 31, ấp 3, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

3          
539.838.305 78  

159 TZ0375Z

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Thương mại dịch 
vụ Vạn Thành 
(LIỄU)

Số 96A Lộ xe Hòa 
Thành, Khóm 7, 
phường Hòa Thành, 
tỉnh Cà Mau

1            
46.680.465 30  

160 TZ0378Z

Công ty TNHH 
MTV VLXD - 
Trang trí nội thất 
Anh Khoa

Số 68 đường Tô Hiến 
Thành, Khóm 8, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1            
84.558.050 55  

161 TZ0379Z

Công ty TNHH Vật 
Liệu Xây Dựng 
Khánh 
Tiên0917132123

Khóm 1, Phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau             

33.244.348 73  

162 TZ0380Z
Công ty TNHH 
Xây Dựng Hồng 
Huệ

Số 3, Lý Văn Lâm, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

          
125.034.739 61  

163 TZ0381Z Công ty TNHH 
KLMN

Số 999 Lê Khắc 
Xương, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

          
384.501.283 78  

164 TZ0382Z Hợp Tác Xã DVNN 
Lý Văn Lâm

Ấp Bà Điều, phường 
Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

            
63.209.315 64  

165 TZ0388Z Công ty TNHH 
MTV C.U.A

Khóm 2, Phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau 2            

21.521.426 7  

166 TZ0392Z
Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Đồng Tiến

Số 75 Đường Trần 
Văn Bỉnh, k4, phường 
Tân Thành,  tỉnh Cà 
Mau

            
94.337.520 77  

167 TZ0393Z
Công ty TNHH 
Thương Mại và 
Dịch Vụ Đức Hiệp

Số 75 Đường Trần 
Văn Bỉnh, k4, phường 
Tân Thành,  tỉnh Cà 
Mau

            
78.016.606 76  

168 TZ0394Z

Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Thương Mại Tuấn 
Linh

Số 8, Ngô Gia Tự, k8, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

            
18.261.911 51  

169 TZ0402Z
Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Tân Đạt Thành

46 Lý Thường Kiệt, 
khóm 5, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
55.688.348 36  
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170 TZ0405Z
Công ty TNHH Mỹ 
Phẩm Ngọc Anh 
BEAUTY

Số 360 Nguyễn Trãi, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
51.669.634 72  

171 TZ0407Z
Công ty TNHH 
MTV Vật Liệu Xây 
Dựng Đức Anh

Ấp Bà Điều, phường 
Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

          
116.426.959 77  

172 TZ0408Z
Công ty Cổ Phần 
Bất Động Sản Địa 
Ốc Đại Hưng

Số 26 Tạ Uyên, K4, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

          
295.136.646 74  

173 TZ0410Z

Công ty TNHH 
Thương Mại và 
Dịch Vụ Thanh 
Phương

Số 22,24 Phan Đình 
Phùng, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

2          
281.821.749 77  

174 TZ0413Z Doanh Nghiệp Tư 
Nhân Đoan Trang

394 Huỳnh Thúc 
Kháng, khóm 8, 
phường Hòa Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
55.758.343 65  

175 TZ0426Z
Công Ty TNHH 
Một Thành Viên 
Huỳnh Lam

292A Quang Trung, 
k4, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

            
47.658.568 55  

176 TZ0429Z Công Ty TNHH 
SPA GOLD

Số 10F, Lưu Hữu 
Phước, k3, phường 
Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

            
33.544.872 69  

177 TZ0466Z
Công ty TNHH 
Công nghệ thực 
phẩm Hưng Thịnh

Số 82, Đường Ngô 
Quyền, Khóm 2, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

1            
82.000.897 40  

178 TZ0481Z

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ - Du Lịch Minh 
Hải Cà Mau

Hùng Vương, Khóm 
4, phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

          
102.408.619 62  

179 TZ0488Z Công ty TNHH 
Coffee Bạch Huệ

Đường Châu Văn 
Liêm, Khóm 3, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
21.947.072 49  

180 TZ0495Z
Công ty Cổ Phần 
Đầu tư Điện Mặt 
Trời My Way

Lô 16,17, Đường số 
4, KĐT Happy Home, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

4          
287.530.799 33  

181 TZ0496Z Công ty TNHH XD 
- PCCC Trâm Anh

Số 411B, Nguyễn 
Trãi, Khóm 5, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

5          
159.245.679 25  

182 TZ0499Z Công ty TNHH 
Phạm Văn Phụng

Đường Ngô Quyền, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
71.368.075 64  
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183 TZ0514Z

Công ty TNHH 
Một thành viên Xây 
dựng Nhật Quang 
Cà Mau

Số 240/4, Đường Lưu 
Hữu Phước, Khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm,  
tỉnh Cà Mau

              
7.149.424 42  

184 TZ0517Z

Công ty TNHH 
MTV ĐT-TMDV 
Du lịch và XNK 
Đức Hoàng

Số 340, đường 
Nguyễn Công Trứ, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

3       
1.798.427.352 28  

185 TZ0518Z

Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Thương Mại Phụ 
tùng xe Mô tô Cà 
Mau Tuyết Lan

Số 300, Trương 
Phùng Xuân, Khóm 7, 
phường Lý Văn Lâm,  
tỉnh Cà Mau

1            
38.225.094 26  

186 TZ0522Z Công ty TNHH Đại 
Gia Đạt

Số 69, ấp Bà Điều, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

4          
174.088.834 23  

187 TZ0528Z
Công ty TNHH 
MTV Đại Hưng Cà 
Mau

Số 486, Khóm 8, xã 
Năm Căn, tỉnh Cà 
Mau

            
28.854.886 58  

188 TZ0531Z

Công ty TNHH 
Thương mại dịch 
vụ xây dựng Tuấn 
Kiệt Cà Mau

Số 37,39, Ấp Xóm 
Lớn, phường Lý Văn 
Lâm,  tỉnh Cà Mau

1            
43.377.874 13  

189 TZ0544Z Công ty TNHH Cơ 
điện Hồng Nam

Số 121, Đường 
Huỳnh Thúc Kháng, 
Khóm 7, phường Hòa 
Thành, tỉnh Cà Mau

          
187.971.050 49  

190 TZ0545Z
Công ty Cổ phần 
thiết kế xây dựng 
dân dụng Hải Đăng

Số 352, Lý Thường 
Kiệt, Khóm 2, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
64.862.444 57  

191 TZ0547Z Công ty TNHH Thế 
Huy Cà Mau

Số 17B, Đường Lý 
Thường Kiệt, Khóm 
5, phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
171.384.347 56  

192 TZ0549Z

Chi nhánh I - Công 
ty TNHH MTV 
Xây dựng Hồng 
Nha

Đường N14, Khu Đô 
Thị Bạch Đằng, ấp Bà 
Điều, phường Lý Văn 
Lâm, tỉnh Cà Mau

            
64.158.846 56  

193 TZ0561Z
Công ty TNHH 
MTV TM DV Quốc 
Vinh

Số 71, Phan Đình 
Giót, Khóm 5, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
84.273.978 53  

194 TZ0562Z

Công ty TNHH Tư 
vấn và Đầu Tư tài 
chính Quốc tế Gia 
Bảo

149, Quản lộ Phụng 
hiệp, Khóm 3, 
Phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

       
1.419.048.120 54  
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195 TZ0565Z
Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ Cà Mau Infotech

208, Ngô Gia Tự, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

          
137.908.179 47  

196 TZ0567Z
Công ty TNHH 
Thiên Phú YAKYO 
Cà Mau

Số 408, đường 
Nguyễn Trãi, khóm 6, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

1            
53.611.010 22  

197 TZ0569Z Công ty CP Đầu tư 
đô thị Cà Mau

Toà nhà Cửu Long 
Plaza, Phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

1          
292.105.611 34  

198 TZ0572Z Công ty TNHH 
Lâm Phát Cà Mau

Số 162, Ấp 7, xã 
Khánh Lâm, tỉnh Cà 
Mau

1            
91.445.282 54  

199 TZ0607Z
Doanh Nghiệp Tư 
NhânTrần Phát 
Phong

số 318, đường Ngô 
Quyền, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

              
2.591.569 41  

200 TZ0627Z
Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Minh Duy Cà Mau

Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Khóm 8, phường Lý 
Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

1            
12.246.490 8  

201 TZ0628Z
Công ty TNHH Sản 
Xuất và Thương 
mại SRD

Số 02, Ấp Cái Rô, 
phường Hòa Thành, 
tỉnh Cà Mau

            
35.187.610 43  

202 TZ0630Z

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ Thiên Ân Ngô 
Hoàng

Số 149, đường 
Trương Phùng Xuân, 
khóm 2, phường Lý 
Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

2            
21.519.392 7  

203 TZ0646Z
Công ty TNHH 
Một thành viên An 
Khang Sky

Số 37, đường số 12, 
Khóm 4, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

              
7.353.341 29  

204 TZ0647Z
Công ty TNHH 
Dịch vụ môi trường 
Cà Mau

Số 47, Đỗ Thừa Tự, 
Khóm 5, phường An 
Xuyên,  tỉnh Cà Mau

2          
446.881.290 20  

205 TZ0651Z
Công ty TNHH 
MTV Kiến trúc - 
Xây dựng Phúc An

Số 06, đường Trương 
Định, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

3            
26.450.044 7  

206 TZ0667Z Công ty TNHH 
Vạn Gia Hưng Phát

Số 189, đường Ngô 
Gia Tự, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

              
1.955.049 41  

207 TZ0689Z

Công ty TNHH Tư 
vấn xây dựng & 
Dịch vụ Hoài 
Phương

151/40, Nguyễn Đình 
Chiểu, Khóm 1, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

2            
39.858.359 13  
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208 TZ0698Z
CÔNG TY TNHH 
HOÀNG ĐẠT CÀ 
MAU

Số 165, đường Rạch 
Rập, khóm 1, phường 
Lý Văn Lâm, Thành  
phố Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau

1            
58.365.878 37  

209 TZ0703Z

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ Xây dựng Nhân 
Khang

Số 14ND, Tôn Đức 
Thắng, Khóm 8, 
phường Tân Thành,  
tỉnh Cà Mau

2            
88.133.171 31  

210 TZ0707Z
Công ty TNHH Tân 
Thành Thắng Cà 
Mau

Số 91, Đường Kênh 
sáng Phụng Hiệp, 
khóm 6, Phường Tân 
Thành , tỉnh Cà Mau

          
149.231.090 20  

211 TZ0716Z
Công ty TNHH 
XNK TM DV KT 
Cơ Điện Hoàng Ân

Số 384 Lý Thường 
Kiệt, khóm 5, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

2            
99.480.010 32  

212 TZ0727Z Công ty TNHH 
WESOLIFE

Số 12,14, đường 
Vành Đai 2, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

1            
97.284.794 34  

213 TZ0737Z
Công ty TNHH 
Một thành viên Gia 
Phú Miền Tây

Số 35, đường số 17, 
khóm 8, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

1            
54.284.605 26  

214 TZ0738Z
Công ty TNHH 
Vận Tải Mai Linh 
Cà Mau

Số 17, đường Nguyễn 
Du, khóm 5, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

            
75.003.289 20  

215 TZ0761Z
CÔNG TY TNHH 
CÀ  MAU 
CONSTRUSTION

Số 27C, ấp Tân 
Hưng, phường Lý 
Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

1            
73.500.346 29  

216 TZ0769Z
CÔNG TY TNHH 
NGUYỄN PHÚC 
KHOA

Đường Triệu Thị 
Trinh, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

1            
12.246.089 8  

217 TZ0772Z

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TỔNG 
CÔNG TY VẠN 
THỊNH HƯNG VN

Số 11, đường số 4, ấp 
Bà Điều, phường Lý 
Văn Lâm, tỉnh Cà 
Mau

2          
121.727.349 29  

218 TZ0774Z

CÔNG TY TNHH 
MEGAFOOD 
VIỆT NAM- CHI 
NHÁNH CÀ MAU

Số 35, đường Châu 
Văn Đặng, Khóm 7, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
108.533.120 22  

219 TZ0779Z
Công ty TNHH 
Thương Mại Đầu 
Tư BAMBOO

Số 724, đường Lý 
Văn Lâm, khóm 6, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

4            
38.499.457 8  
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220 TZ0788Z

Công ty TNHH Tư 
Vấn Xây Dựng 
Phương Đỉnh 
AEGM

Số 181 Lý Thường 
Kiệt, khóm 7, phường 
Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

2            
21.519.392 7  

221 TZ0804Z

CHI NHÁNH 1 - 
CÔNG TY TNHH 
MTV VĨNH 
HUỲNH

Số 28, Trần Hưng 
Đạo, khóm 7, phường 
Tân Thành,  tỉnh Cà 
Mau

            
55.785.320 14  

222 TZ0805Z

CHI NHÁNH 2 - 
CÔNG TY TNHH 
MTV VĨNH 
HUỲNH

Số 297A, đường 3/2, 
khóm 4, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
45.489.207 12  

223 TZ0806Z

CHI NHÁNH 3 - 
CÔNG TY TNHH 
MTV VĨNH 
HUỲNH

Số 117, đường Số 11, 
Khu Sao Mai, phường 
Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

            
52.634.751 13  

224 TZ0807Z

CHI NHÁNH 4 - 
CÔNG TY TNHH 
MTV VĨNH 
HUỲNH

Số 234/1A, Phan 
Ngọc Hiển, khóm 2, 
phường An Xuyên,  
tỉnh Cà Mau

            
17.751.951 9  

225 TZ0821Z
CÔNG TY TNHH 
THỦY SẢN 
HỒNG CẨM

Khu Đô thị Tài Lộc, 
ấp Bà Điều, phường 
Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà 
Mau

1            
12.263.518 8  

226 TZ0822Z

CN CÔNG TY CP 
TƯ VẤN CÔNG 
NGHỆ & DV TÀI 
NGUYÊN MÔI 
TRƯỜNG TẠI CÀ 
MAU

Số 02, đường Bùi Thị 
Trường, phường Tân 
Thành,  tỉnh Cà Mau

1            
25.874.428 13  

227 TZ0824Z

CÔNG TY CP 
KHẢO SÁT VÀ 
ĐO ĐẠC HÀ 
ĐÔNG - CN 
THÀNH PHỐ CÀ 
MAU

Thửa đất số 35, tờ bản 
đồ số 34, đường 
Quang Trung, khóm 
1, phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

1            
38.621.358 17  

228 TZ0831Z
CÔNG TY TNHH 
MTV THỦY SẢN 
TIẾN PHÁT TN

Số 25A, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, khóm 8, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

3            
32.279.094 7  

229 TZ0849Z
CÔNG TY TNHH 
MEGAFOOD 
VIỆT NAM

Số 35, đường Châu 
Văn Đặng, khóm 7, 
phường Tân Thành, 
tỉnh Cà Mau

          
193.580.134 20  

230 TZ0854Z CÔNG TY TNHH 
HẢI ANH CM

Số 09, đường số 1, 
khóm 4, phường An 
Xuyên, tỉnh Cà Mau

2            
28.602.069 6  
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231 TZ0864Z

CN CTY TNHH 
MTV SẢN XUẤT 
LƯỚI LẬP 
THÀNH - 
TRƯỜNG MẦM 
NON BÔNG HOA 
NHỎ

Số 140 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau

            
26.318.407 14  

232 TZ0875Z

CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN XÂY 
DỰNG THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 368

Số 84, Huỳnh Ngọc 
Điệp, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

3            
32.279.094 7  

233 TZ0890Z
Công ty TNHH Tư 
vấn và Đầu tư Xây 
dựng MS

Số 217 Nguyễn Việt 
Khái, khóm 1, xã Cái 
Đôi Vàm, tỉnh Cà 
Mau

1            
13.649.343 7  

234 TZ0931Z
Công Ty TNHH 
Bách Hóa Thực 
Phẩm Thanh Thúy

Số 358 Licogi, Lê Thị 
Bái, khóm 14, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

5            
45.958.106 6  

235 TZ0935Z Công ty TNHH Vin 
Hotel Cà Mau

Khu Vincom, khóm 5, 
phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau

1            
38.461.601 13  

236 TZ0939Z
Công ty TNHH 
MTV Định Thành 
CM

Số 184B, Hoàng Văn 
Thụ, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

            
15.261.817 13  

237 TZ0979Z
Công ty TNHH 
MTV Khánh An 
CM

Số 260/4 đường 
Nguyễn Trãi, phường 
An Xuyên, tỉnh Cà 
Mau

1              
9.051.965 7  

238 TZ0994Z Công Ty TNHH 
Khánh Tấn Store

Số 188, Đường Lý 
Văn Lâm, Khóm 2, 
Phường An Xuyên, 
Tỉnh Cà Mau

1              
9.267.363 6  

239 TZ1013Z
Công Ty TNHH 
Xuất Nhập Khẩu 
Thủy Sản Hoàng Bì

Số 42A, Đường 
Nguyễn Công Trứ, 
Khóm 1, Phường Lý 
Văn Lâm, Tỉnh Cà 
Mau

1            
19.576.816 7  

240 TZ1032Z

Công Ty CP Tư 
Vấn DV Nông 
Nghiệp Môi 
Trường Và Xây 
Dựng Thống Nhất

Số 178, Ngô Quyền, 
Phường An Xuyên, 
Tỉnh Cà Mau

2            
29.064.308 8  

241 TZ1048Z
Công Ty TNHH 
Thiết Kế Xây Dựng 
An Thành Công

Số 45, Chung Thành 
Châu, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau

3            
42.496.954 6  
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242 TZ1092Z

Đơn vị theo dõi số 
tiền chênh lệch 
chậm đóng, trốn 
đóng toàn tỉnh năm 
2025

Tân Thành - Cà Mau           
598.348.715 8  

2 BHXH Cơ sở Thới Bình 

243 EC0002C
Hợp tác xã Nông 
nghiệp - Môi 
trường Thới Bình

ấp 14, xã Thới Bình, 
Tỉnh Cà Mau 4            

97.867.535 23  

244 Q60001C

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI 
TƯỜNG ĐỨC (QL 
không lương)

Ấp Bến Gỗ, xã Hồ 
Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau 1              

4.908.093 7  

245 TB0010B Công ty TNHH 
MTV Đại Thắng

Khánh An, U Minh, 
Cà Mau             

25.370.771 16  

246 TB0011B
Công Ty TNHH 
MTV Cao Thống U 
Minh

Khóm 03, thị trấn U 
Minh, Cà Mau             

20.888.255 16  

247 TB0037B
Công ty TNHH 
thủy sản Phát Huy 
Cà Mau

ấp 02, xã Khánh Hòa, 
huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau

              
2.313.535 16  

248 TB0048B Công ty Cổ Phần 
Khánh Linh

Số 49, đường Trần 
Hưng Đạo, Phường 
Tân Thành, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam

4          
258.538.115 16  

249 TB0049B
Công ty TNHH 
XNK Gỗ Hùng 
Dũng HD Cà Mau

Số 257, đường Phan 
Ngọc Hiển, Khóm 16, 
Phường An Xuyên, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

6          
333.365.331 16  

250 TB0050B
Công ty TNHH một 
thành viên Trần 
Danh Quân

Ấp 3, Xã U Minh, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

1              
9.435.467 7  

251 TB0053B
Công ty TNHH 
thủy sản Trúc Mai 
CM

Số 139, ấp 4, Xã 
Khánh Lâm, Tỉnh Cà 
Mau, Việt Nam

1            
74.854.019 16  

252 TB0054B
Công ty cổ phần 
dịch vụ thương mại 
Khánh An Cà Mau

Lô D3, khu công 
nghiệp Khánh An, xã 
Khánh An, Cà Mau

            
39.129.139 16  

253 TB0067B Công ty CP U 
Herbs

ấp 11, Xã Khánh An, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

            
20.083.674 15  
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254 TC0004C
Công ty TNHH 
Xây Dựng Tuấn 
Giang

ấp 1, Xã Trí Phải, 
Huyện Thới Bình, Cà 
Mau

10            
96.419.335 7  

255 TC0047C

CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG 
QUẢNG CÁO 
THIỆN NHÂN

ấp Thới Bình, xã Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau               

6.526.430 31  

256 TC0050C
CÔNG TY TNHH 
TMDV HỒNG 
NHÃ

Ấp Lê Hoàng Thá, xã 
Tân Bằng, Thới Bình, 
Cà Mau

3            
19.224.132 6  

257 TC0057C

Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Thương Mại Dịch 
Vụ Đức Đại Phúc

Ấp Kênh 8, xã Tân 
Bằng, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau

13          
247.977.913 18  

258 TC0059C Công ty TNHH 
MTV Khởi Hoàng

Ấp 10 xã Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau 1            

10.160.696 9  

3 BHXH Cơ sở Cái Nước 

259 TE0012E

Công ty TNHH 
MTV Xây dựng 
Tổng hợp Năm 
Quân Cà Mau

Khóm 2, TT Cái 
Nước, Cái Nước, Cà 
Mau

5            
39.116.778 7  

260 TE0019E
CTY TNHH MTV 
Tin Học Kiều 
Phương

Khóm 2, Thị Trấn Cái 
Nước, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau

3            
28.440.215 7  

261 TE0047E

Công ty Cổ phần 
xây dựng và thương 
mại Vĩnh Tường - 
Chi nhánh Cà Mau

Ấp Sở Tại, xã Thạnh 
Phú, huyện Cái Nước, 
tỉnh Cà Mau

1          
140.029.764 42  

262 TE0052E
Công ty TNHH 
điện lạnh thủy sản 
Cà Mau

Ấp Hòa Trung, xã 
Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh 
Cà Mau

2            
32.335.944 12  

263 TE0062E

Cty TNHH Tư vấn 
- Xây dựng - 
Thương mại Chí 
Tiến

Ấp Tân Hòa, xã 
Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau

2            
19.109.080 7  

264 TE0065E
Công ty TNHH SX 
- TM Đức Duy Cà 
Mau

Ấp Hòa Trung, xã 
Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh 
Cà Mau

1            
30.503.944 13  

265 TE0066E Công ty TNHH 
Phan Hùng An

Khóm Nguyễn Quy, 
thị trấn Cái Nước, 
huyện Cái Nước, tỉnh 
Cà Mau

              
1.457.265 10  
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266 TH0003H Cty CPKD Nước đá 
Đoàn Kết

TT Cái Đôi Vàm - 
Phú Tân - Cà Mau             

67.391.146 16  

267 TH0007H
Cty TNHH MTV 
XD DV TM Minh 
Nhật

Khóm 2, TT. Cái Đôi 
Vàm - Phú Tân - Cà 
Mau

9          
396.647.809 16  

268 TH0011H Công ty TNHH 
MTV Mạnh Phi

ấp Rạch Chèo, Xã 
Nguyễn Việt Khái, 
Tỉnh Cà Mau

1              
6.019.593 6  

269 TH0031H Công ty TNHH ĐO 
ĐẠC ÁNH KIM

Khóm 1, thị trấn Cái 
Đôi Vàm, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau

            
36.852.925 16  

270 TH0038H

CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH 
VIÊN XÂY DỰNG 
ANH THƯ CM

Khóm 2, thị trấn Cái 
Đôi Vàm, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau

3            
77.198.727 16  

271 TH0051H
CÔNG TY 
TNHHMTV MT 
THIÊN KIM

Khóm 1, thị trấn Cái 
Đôi Vàm, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau

1            
13.044.233 8  

272 TH0054H

CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG 
QUỐC CƯỜNG 
CM

ấp Rạch Chèo, xã 
Nguyễn Việt Khái, 
tỉnh Cà Mau

2            
12.021.289 6  

273 TH0055H
CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN XÂY 
DỰNG KIM PHÁT

Khóm 1, thị trấn Cái 
Đôi Vàm, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau

1            
20.224.748 16  

274 TH0056H
CÔNG TY CP 
XÂY DỰNG PHÚ 
TÂN CÀ MAU

ấp Cái Đôi, xã Phú 
Tân, huyện Phú Tân, 
tỉnh Cà Mau

            
46.223.164 16  

275 TH0070H

CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG ĐỨC 
TIẾN

Khóm 1, thị trấn Cái 
Đôi Vàm, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau

            
10.708.995 16  

4 BHXH Cơ sở Trần Văn Thời 

276 TD0038D CTY TNHH MTV 
Ngọc Thiên Anh

Ấp Vườn Tre, xã 
Trần Văn Thời, Cà 
Mau

1          
229.218.365 79  

277 TD0045D Công ty TNHH 
MTV Gia Gia Huy

Khóm 9,xã Sông Đốc,  
Tỉnh Cà Mau             

80.974.435 76  

278 TD0047D
Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Đồng Hiệp 9

Khóm 9, xã Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà Mau 1            

11.092.843 9  



24

279 TD0049D
Công ty TNHH 
Một Thành Viên 
Nhật Duy

Khóm 10, xã Sông 
Đốc, tỉnh Cà Mau             

36.906.209 24  

280 TD0060D
Công ty TNHH 
KASUN 
EDUCATION

Khóm 1, xã Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà Mau 9          

228.067.647 19  

281 TD0074D Công ty TNHH Bột 
Cá Phú Hưng

Ấp Trùm Thuật A, Xã 
Khánh Hưng, Cà Mau 1            

49.122.046 31  

282 TD0108D
Công ty TNHH 
MTV Nguyễn Văn 
Non

Ấp 12A, xã Khánh 
Bình, tỉnh Cà Mau 8            

87.616.087 10  

283 TH0008H
Cơ sở sản xuất vỏ 
COMPOSITE 
Thành Tân

ấp Ba Tiệm, xã Phú 
Mỹ, tỉnh Cà Mau 3            

51.834.854 15  

284 TH0018H DNTN NGUYỄN 
VIỆT HÙNG

ấp Xẻo Đước, xã Phú 
Mỹ, tỉnh Cà Mau 1          

119.878.333 16  

285 TH0059H

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP 
KHẨU QUỐC TẾ 
THANH HẰNG - 
Chi nhánh số 1

ấp Thọ Mai, xã Phú 
Mỹ, tỉnh Cà Mau 4            

35.490.826 7  

286 TH0064H
CÔNG TY TNHH 
XĂNG DẦU 
HOÀNG THẮNG

ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ, tỉnh Cà Mau 1            

20.874.013 16  

287 TH0065H DNTN TRUNG 
HIẾU

ấp Vàm Đình, xã Phú 
Mỹ, tỉnh Cà Mau 1            

25.783.796 16  

5 BHXH Cơ sở Năm Căn 

288 KQ0031G HKD Hồng Kim 
Huệ

Ấp Khai Long, xã Đất 
Mũi, tỉnh Cà Mau 1              

7.095.835 10  

289 TG0071G

Công ty TNHH SX-
TM-DV KIÊN 
CƯỜNG NĂM 
CĂN

ấp Xóm Lớn, xã Năm 
Căn, Cà Mau 2            

44.293.346 14  

290 TG0072G Công ty TNHH 
MTV Văn Nốp

ấp Cái Nai, Xã Năm 
Căn, Cà Mau             

47.567.812 19  

291 TI0024I
Công Ty TNHH 
MTV Xăng Dầu 
Mỹ Úc

Ấp Tắc Biển, xã Phan 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà 
Mau

2            
28.445.711 10  
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292 TI0044I

Công Ty TNHH 
MTV Thương Mại 
Dịch Vụ Xây Dựng 
Tám Công

Khóm 8, Thị trấn 
Rạch Gốc, Ngọc 
Hiển, Cà Mau

              
2.506.297 16  

293 TI0070I

DNTN Sản Xuất 
Thương Mại Dịch 
Vụ Quốc Cường Cà 
Mau

Ấp Ba Nhất, xã Tam 
Giang Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà 
Mau

              
4.544.006 16  

6 BHXH Cơ sở Đầm Dơi 

294 TF0017F Công ty Cổ phần 
Mymosa

Xã Đầm Dơi, tỉnh Cà 
Mau             

18.489.061 10  

295 TF0031F
Công ty TNHH 
Thanh Hùng Cà 
Mau

Xã Đầm Dơi, tỉnh Cà 
Mau               

1.334.816 10  

296 TF0035F
Công ty TNHH 
MTV thuỷ sản 
Giang Châu

314, Ấp  Trung Cang, 
Trần Phán, tỉnh Cà 
Mau

8            
59.268.729 6  

297 TF0037F
Công ty TNHH 
MTV Dương Văn 
Tuấn

Ấp 6 xã Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau             

70.557.229 10  

298 TF0038F

Công ty TNHH 
Xây dựng sản xuất 
thương mại Huỳnh 
Đức Đầm Dơi

Ấp 4, xã Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau 3            

68.542.605 10  

299 TF0048F Công ty TNHH 
MTV 250

Số 319, Ấp  Thành 
Vọng, xã Trần Phán, 
tỉnh Cà Mau

3            
23.103.912 7  

7 BHXH Cơ sở Bạc Liêu 

300 EG0002G Hợp tác xã Đồng 
Tiến

ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh 
Hậu, tỉnh Cà Mau 4          

216.741.097 16  

301 NA0002A
Công Ty TNHH hệ 
thống Giáo dục 
Tâm Tâm

Số 81/1 đường Võ 
Thị Sáu, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

78          
582.476.962 6  

302 Q60024D
Công Ty Cổ Phần 
Tư Vấn Đầu Tư 
Xây Dựng 116

Số 43, Đường 
Nguyễn Thị Định, 
khóm 10, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

1              
4.908.093 7  

303 Q60025D

Công Ty Cổ Phần 
Tư Vấn - Đầu Tư 
Xây Dựng Nam 
Việt

Số 23, Lô W1, Đường 
Trần Văn Tất, Khóm 
5, Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

1              
4.908.093 7  

304 Q60059D Công Ty  TNHH 
Sản Xuất Nước Đá 

Số 4/250,ấp An Trạch 
Đông, Phường Vĩnh 
Trạch,Tỉnh Cà Mau

1            
15.058.813 11  
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Ba A Bạc Liêu 
(Chủ DN)

305 Q60062D
Công Ty TNHH 
Tôm Giống Thành 
Phú (Chủ DN)

Đường Bạch Đằng, 
Khóm Nhà Mát, 
Phường Hiệp 
Thành,Tỉnh Cà Mau

1              
5.628.790 8  

306 Q60081D

Công Ty TNHH 
MTV Sản Xuất 
TMDV Yến Sào 
Sang Vô ( Chủ DN 
)

Số 151, đường 23/8, 
Khóm 2, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

1              
4.908.093 7  

307 Q60091D
Công Ty TNHH 
Thương Mại Dịch 
Vụ Hiếu Cường

Ấp Cù Lao, Xã Hưng 
Hội, Tỉnh Cà Mau, 
Việt Nam

1            
10.487.377 7  

308 Q60100D

CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH 
VIÊN CHIẾN 
THẮNG BẠC 
LIÊU

84/483 Cao Văn Lầu, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

1              
9.910.819 6  

309 TA0041A

Công Ty Cổ Phần 
Tư Vấn Thiết Kế & 
Xây Dựng Số 1 chi 
nhánh Bạc Liêu

10A Võ Thị Sáu, 
Khóm 2, Phường Bạc 
Liêu, tỉnh Cà Mau

2            
21.190.295 6  

310 TA0096A
Công Ty CP Du 
Lịch Hồ Nam Bạc 
Liêu

02 Trần Quang Diệu, 
Khóm 10, Phường 
Bạc Liêu, tỉnh Cà 
Mau

3          
192.632.791 13  

311 TA0100A
Công ty TNHH 
Thương Mại Khang 
Long

08 Ngô Quang Nhã, 
phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau

11          
249.861.416 16  

312 TA0105A Công ty TNHH Tin 
Học Âu Trung

Số 174, đường Hòa 
Bình, Phường Bạc 
Liêu, Cà Mau

7            
87.576.445 6  

313 TA0178A Hợp Tác Xã Kinh 
Tế Xanh

ấp An Trạch Đông, 
Phường Vĩnh Trạch, 
Tỉnh Cà Mau

1          
221.088.375 16  

314 TA0196A Công ty CP TV - 
ĐTXD Nam Việt

Số 23, Lô W1, Đường 
Trần Văn Tất, Khóm 
7, Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

1            
11.374.452 7  

315 TA0219A

Công Ty CP Xây 
Dựng và Kinh 
Doanh Bất Động 
Sản Bạc Liêu

Số 26 đường Lê 
Duẩn,  Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

3       
2.426.882.633 16  
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316 TA0220A

Công Ty TNHH 
Khoa học Kỹ thuật 
Thủy sản Việt Nam 
Ưu Tú Toàn Cầu

Ấp Giồng Nhãn, 
Phường Hiệp Thành, 
Tỉnh Cà Mau

3          
301.900.066 16  

317 TA0221A
Công Ty TNHH 
MTV VLXD & BT 
Tiến Đạt

Số 193B, Đường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường Vĩnh 
Trạch, Tỉnh Cà Mau

2            
80.806.671 16  

318 TA0246A
Công Ty TNHH 
MTV Hưng Thịnh 
Bạc Liêu

Số 491, Ấp Long 
Thành, Thị Trấn 
Phước Long, Huyện 
Phước Long

1          
296.995.885 16  

319 TA0254A
Công ty TNHH 
TM-DV-SX Khang 
Long Hữu Lộc

Lô G4 và một phần lô 
G3 khu công nghiệp 
Trà Kha, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

11          
117.062.459 7  

320 TA0256A
Công Ty TNHH 
MTV Nguyên Phúc 
An Khang

Số nhà MG02-38 
Vincom, Đường Trần 
Huỳnh, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

1            
42.168.917 16  

321 TA0271A

Công Ty CP Xây 
Dựng & Kinh 
Doanh Địa Ốc Bạc 
Liêu

212-214 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

3       
1.325.836.796 16  

322 TA0307A

Công Ty TNHH 
Xây Dựng Thương 
Mại Và Dịch Vụ 
Tám Hồng

Số 70, đường Hoàng 
Diệu, khóm 10, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

5            
92.624.702 14  

323 TA0308A
Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Phát Triển 
Gia Nghiêm

Số 22, đường Nguyễn 
Văn Cừ, Khóm 1, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

3          
456.216.534 16  

324 TA0325A

Công Ty Cổ Phần 
Giáo Dục Đào Tạo 
Minh Khôi Bạc 
Liêu

Số 153E/5, đường 
Tôn Đức Thắng, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

2            
81.073.789 16  

325 TA0336A
Công Ty TNHH 
MTV Đầu Tư Xây 
Dựng Khởi Nguyên

Số 36, đường Bùi Thị 
Trường, Khóm 3, 
Phường Vĩnh Trạch, 
Tỉnh Cà Mau

1            
11.374.452 7  

326 TA0346A

Chi Nhánh Công 
Ty TNHH MTV 
Xăng Dầu Đại 
Ngọc Tại Bạc Liêu

Đường Lò Rèn, 
Khóm 7, Phường 
Vĩnh Trạch, Tỉnh Cà 
Mau

1            
30.771.144 16  

327 TA0363A
Công ty TNHH 
Công Nghệ Số 
Trọng Dung

Số 17, Đường Lê Văn 
Năm, Khu dân cư 
Phường 2, Khóm 3, 

1            
38.463.364 16  
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Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

328 TA0380A

Công Ty TNHH Tư 
Vấn Đầu Tư Xây 
Dựng Kiến Trúc 
Việt

Số 108, Đường Đoàn 
Thị Điểm, Phường 
Bạc Liêu, Tỉnh Cà 
Mau

2          
221.469.883 16  

329 TA0390A Công ty TNHH 
Tiến Đạt Bạc Liêu

Số 01-03 Đường 
Nguyễn Thái Học, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

1          
287.826.665 16  

330 TA0411A

Công ty TNHH 
MTV Dịch Vụ Tư 
Vấn Thiết Kế Xây 
Dựng Minh Quân

102 đường Hòa Bình, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

2            
33.531.887 7  

331 TA0416A
Công Ty TNHH 
MTV TM & DV 
Tổng Tiến

Số 150 đường 
Nguyễn Tiệm, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

6            
50.211.797 6  

332 TD0120D CTy TNHH Thực 
Phẩm Tuyến Đức

Số 12, đường Trần 
Văn Ơn, Khóm 10, 
Phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau

3            
32.406.305 7  

333 TD0125D
Công Ty TNHH 
Sản Xuất Nước Đá 
Ba A Bạc Liêu

Số 4/250,Áp An 
Trạch Đông, Phường 
Vĩnh Trạch,Tỉnh Cà 
Mau

1            
24.409.856 11  

334 TD0130D
Công ty TNHH Hai 
Thành Viên Kiều 
Dương

Số 9, Nguyễn Huệ, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

35          
429.225.986 6  

335 TD0153D

Công Ty TNHH 
Thương Mại Dịch 
Vụ Hiếu Cường 
(Nhân Viên)

Ấp Cù Lao, Xã Hưng 
Hội, Tỉnh Cà Mau, 
Việt Nam

1            
10.760.232 7  

336 TD0160D

CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH 
VIÊN CHIẾN 
THẮNG BẠC 
LIÊU

84/483 Cao Văn Lầu, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

1            
10.749.231 6  

337 TG0017G
Công ty TNHH 
Một thành viên 
Thanh Phu

Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh 
Hậu, tỉnh Cà Mau 13          

853.198.223 16  

338 TG0031G
Công ty TNHH 
Một thành viên cơ 
khí Thái An

Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh 
Hậu, tỉnh Cà Mau 2            

21.568.430 9  
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339 TG0039G
Công ty TNHH đầu 
tư xây dựng Thanh 
Hảo

Ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh 
Hậu, tỉnh Cà Mau 3            

36.041.146 10  

340 TG0064G
Công ty TNHH 
Thủy Sản Hoàng 
Khôi

ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh 
Hậu, tỉnh Cà Mau 3            

44.443.582 8  

341 TG0074G Công Ty TNHH 
MTV Long Mạnh

Ấp 15, xã Vĩnh Hậu, 
tỉnh Cà Mau 1            

10.845.102 9  

342 TZ0126Z

Công Ty TNHH 
Một Thành Viên 
Thủy Sản Kim 
Trinh

Số 21, Khóm Nhà 
Mát, Phường Hiệp 
Thành, tỉnh cà mau

9            
96.835.388 7  

343 TZ0132Z
Công ty TNHH 
MTV Ngọc Bảo 
Bạc Liêu

5/147, ấp Thào Lạng, 
Phường Vĩnh Trạch, 
tỉnh Cà mau

2            
55.102.639 15  

344 TZ0141Z
Công ty Cổ phần 
Điện gió Kosy Bạc 
Liêu

Số 16 đường bà 
Triệu, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

12          
162.501.857 8  

345 TZ0155Z Công Ty TNHH 
Quách Tín

Số 8/176, Ấp Biển 
Tây B, P. Hiệp Thành 
tỉnh Cà Mau

2            
13.796.950 6  

346 TZ0157Z
Công Ty TNHH 
Đức Thắng Bạc 
Liêu

Số 68, Đường Ninh 
Bình, Khóm 28, 
Phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau

1            
10.759.489 7  

347 TZ0160Z
Công Ty TNHH 
MTV An Toàn Lao 
Động Hoàng Phúc

Số 20, Đường Trần 
Bỉnh Khuôl, Khóm 
20, Phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau

1            
29.053.160 16  

348 TZ0179Z

Công Ty Trách 
Nhiệm Hữu Hạn 
Thủy Sản Quyền 
Thịnh

Số 343, Đường Cao 
Văn Lầu, Khóm 3, 
Phường  Vĩnh Trạch, 
Tỉnh Cà Mau

2          
513.085.695 16  

349 TZ0185Z Công Ty Cổ phần 
WASIN

Số 65/7, Đường Hòa 
Bình, Khóm 6, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

1            
12.522.463 8  

350 TZ0186Z
Công Ty TNHH 
MTV Tôn Thép 
Hòa Phát Bạc Liêu

Số 99/467, đường 
Cao Văn Lầu, Phường 
Hiệp Thành, tỉnh Cà 
Mau

6          
145.196.193 14  

351 TZ0194Z

Công Ty TNHH 
MTV SX Giống 
Thủy Sản Quốc 
Nay

450B/7, đường Bạch 
Đằng, Phường Hiệp 
Thành, Tỉnh Cà Mau

5            
53.797.438 7  
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352 TZ0196Z Công Ty TNHH 
Mai Linh Bạc Liêu

Số 01 đường N13, 
KDC Hoàng Phát, 
Phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau

1            
17.644.302 6  

353 TZ0217Z

Công Ty TNHH 
Thương Mại Cơ 
Khí Xây Dựng Vạn 
Tài Lộc LTL

Số 148, đường Võ 
Văn Kiệt, Khóm 21, 
Phường  Bạc Liêu, 
tỉnh Cà mau

4            
48.375.027 8  

354 TZ0237Z
Công Ty TNHH 
Lâm Xuân Bạc 
Liêu

Số 2/10, Đường Vành 
Đai Trong, Khóm 1, 
Phường Bạc Liêu, 
Tỉnh Cà Mau

2            
52.310.658 15  

355 TZ0253Z Công Ty Cổ Phần 
Bạc Liêu 333

Số 117, Đường Tỉnh 
lộ 38, Khóm 6, 
Phường Vĩnh Trạch, 
Tỉnh Cà Mau

2            
38.271.933 9  

356 TZ0255Z

Công Ty TNHH Đo 
Đạc Bản Đồ Bảo 
Châu - Chi nhánh 
Bạc Liêu

Số 80/6, Khóm Kinh 
Tế, Phường Hiệp 
Thành, Tỉnh Cà Mau

3            
36.698.937 8  

357 TZ0260Z
Công ty Cổ phần 
Truyền Thông 
Xuân Việt

Số 180, Đường Võ 
Thị Sáu, Phường Bạc 
Liêu, Tỉnh Cà Mau

4            
39.122.480 6  

358 TZ0283Z
Công Ty TNHH 
Thương Mại Tín 
Đạt Bạc Liêu

Số 216, Đường Tránh 
Quốc Lộ 1A, Khóm 
Trà Khứa, Phường 
Bạc Liêu

5            
61.164.895 8  

359 TZ0295Z
Công Ty TNHH Đo 
đạc Bản đồ Bạc 
Liêu

Số 80/6, Khóm Kinh 
Tế, Phường Hiệp 
Thành, Tỉnh Cà Mau

4          
138.564.726 16  

8 BHXH Cơ sở Phước Long 

360 EB0003B
HTX Kinh doanh 
tổng hợp - Hồng 
Dân

TT Ngan Dừa - Hồng 
Dân               

8.172.193 16  

361 EC0008C Hợp Tác Xã  Xây 
Dựng Minh Phú

Số 35, Đường Thích 
Hiển Giác, Khóm 10, 
Phường 1, Phường  
Bạc Liêu, tỉnh Cà 
Mau

1            
11.498.604 11  

362 TC0041C

Công ty TNHH 
MTV xuất nhập 
khẩu thủy sản Tùng 
Loan

Ấp Bình  Hổ A , Xã 
Vĩnh Phước, tỉnh Cà 
Mau

2          
374.128.071 50  

363 TC0076C
Công ty TNHH 
MTV Thủy sản 
Hoàng Vô

Ấp 12, xã Phong 
Hiệp, tỉnh Cà Mau             

12.294.635 13  
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364 TC0104C
Công ty TNHH 
MTV Bình Xuyên 
Quán

Ấp Long Thành, xã 
Phước Long, tỉnh Cà 
Mau.

2            
16.834.188 7  

9 BHXH Cơ sở Giá Rai 

365 EE0005E

Hợp Tác Xã Nông 
Sản Sạch Chất 
Lượng Cao Phong 
Thạnh Đông

Khóm 15, Phường 
Láng Tròn - Cà Mau 1            

67.640.992 17  

366 Q60012E
Cty TNHH MTV 
Thủy Sản Chấn 
Hưng

Ấp Khúc Tréo A, Xã 
Phong Thạnh - Cà 
Mau

1              
4.192.462 6  

367 TE0120E CTY Cổ Phần Thủy 
Sản Bạc Liêu

Khóm 02 - Phường 
Giá Rai- Cà Mau 68          

997.172.039 10  

368 TE0147E
Công ty TNHH 
MTV XD Kiều 
Khanh

Khóm 18 - Phường 
Láng Tròn  - Cà Mau 1            

76.665.529 16  

369 TE0211E

Công ty Cổ phần 
thiết kế Xây dựng 
và Bất động sản  
Dreamhome

Số 55, Đường Phùng 
Ngọc Liêm, Phường 
Giá Rai, Tỉnh Cà Mau

1            
37.414.502 18  

370 TE0238E
Công ty TNHH 
XNK Thủy sản Lộc 
Phát

Phong Thạnh - Cà 
Mau 1            

32.896.393 9  

10 BHXH Cơ sở Vĩnh Lợi 

371 TD0056D CTY TNHH PCCC 
Long Hoàng

Ấp Cái Tràm A1 , Xã 
Hòa Bình, Tỉnh Cà 
Mau

8            
67.408.088 6  

372 TD0069D
CTY TNHH MTV 
Vận Tải Hoàng 
Nhân

Thông Lưu B, Xã 
Vĩnh Lợi, Tỉnh Cà 
Mau

3            
25.932.588 7  

373 TD0075D
CTY TNHH MTV 
Ngọc Minh Kim 
Long

Cái Dầy, Xã Vĩnh 
Lợi, Tỉnh Cà Mau 1            

13.217.536 10  

374 TD0087D
CTY TNHH SX 
TM Bảo Nguyên 
Bạc Liêu

Số 77  Phước Thạnh 1 
, Xã Hòa Bình, Tỉnh 
Cà Mau

2            
10.842.429 6  

375 TD0094D
CTY CP Đầu Tư 
Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao Bạc Liêu

Tân Long , Xã Hòa 
Bình, Tỉnh Cà Mau 7            

81.920.287 7  

376 TG0005G
Doanh Nghiệp Tư 
Nhân Huỳnh Văn 
Sê

Ấp 21, Xã Vĩnh Mỹ, 
tỉnh Cà Mau 2            

60.066.618 10  
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377 TG0010G
CTy TNHH MTV 
Thủy Sản Tân 
Phong Phú

xã Hòa Bình, tỉnh Cà 
Mau 7       

4.432.743.931 10  

378 TG0024G
Công ty cổ phần 
giáo dục đào tạo 
Trúc My

Ấp thị trấn B, xã Hòa 
Bình, tỉnh Cà Mau 4       

1.153.476.075 10  

379 TG0028G
Công ty TNHH một 
thành viên thủy sản 
Quốc Duy

Ấp Vĩnh Tiến, xã Hòa 
Bình, tỉnh Cà Mau 2          

114.930.068 10  

380 TG0067G
Công Ty TNHH 
MTV Nhựt Trường 
Hòa Bình

ấp 15A, xã Hòa Bình, 
tỉnh Cà Mau 2          

152.336.793 10  

Tổng 893      
147.042.554.855   

          * Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 7/2026 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông
 báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 7/2026 của đơn vị.

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH tỉnh;
- Thành viên Tổ công tác theo Quyết định
số 720/QĐ-BHXH ngày 24/6/2026;
- Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh Cà Mau;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các cơ sở;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Cường
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